
ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ: QL.1, QL.1B, 

QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 
số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 
09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 13/2020/TT-
BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 
số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 
31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 125/TTr-
SGTVT ngày 31/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn với các nội dung sau: 

 1. Mục tiêu phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ: xác định các điểm 
đấu nối vào quốc lộ để phục vụ việc xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp cải tạo 
các nút giao đấu nối vào quốc lộ đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 
thuật hiện hành về yêu cầu thiết kế đường ô tô, đảm bảo an toàn giao thông và 
khả năng thông hành của quốc lộ, đồng thời phù hợp với nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
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 2. Phạm vi xác định các điểm đấu nối vào quốc lộ: trên các tuyến QL.1, 
QL.1B, QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 3. Nội dung các điểm đấu nối vào quốc lộ: căn cứ Quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt, nhu cầu thực tế của các địa 
phương và các quy định về đấu nối vào quốc lộ tại Thông tư số 39/2021/TT-
BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, xác định các 
điểm đấu nối vào QL.1, QL.1B, QL.3B, QL.4A, QL.4B, QL.31 và QL.279 qua 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

a) Các điểm đấu nối vào các quốc lộ đã có theo hiện trạng là 372 vị trí, trong 
đó: 151 vị trí trên QL.1; 63 vị trí trên QL.1B, 38 vị trí trên QL.4A; 49 vị trí trên 
QL.4B; 21 vị trí trên QL.31; 20 vị trí trên QL.3B; 30 vị trí trên QL.279. 

b) Các điểm đấu nối trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu đã được phê 
duyệt quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng là 07 vị trí. 

c) Các điểm đấu nối đã được thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải nhưng 
chưa được phê duyệt bổ sung là 25 vị trí, trong đó: 17 vị trí trên QL.1; 03 vị trí 
trên QL.1B, 02 vị trí trên QL.4A; 01 vị trí trên QL.4B; 02 vị trí trên QL.279. 

d) Các điểm đấu nối bổ sung mới đáp ứng các yêu cầu về đấu nối vào quốc 
lộ theo quy định tại Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải là 27 vị trí, trong đó: 10 vị trí trên QL.1; 08 vị trí 
trên QL.1B; 03 vị trí trên QL.4A; 04 vị trí trên QL.4B; 02 vị trí trên QL.31. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Giao thông vận tải 

a) Triển khai công bố các điểm đấu nối vào quốc lộ đến các địa phương, 
các đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện theo quy định.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tham 
mưu, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào 
quốc lộ trong trường hợp cần thiết. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tổ chức thực hiện nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng các nút giao đấu nối 
vào quốc lộ theo các điểm đấu nối được phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy 
hoạch của địa phương và an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.  

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đề xuất 
điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào quốc lộ (nếu có) nhằm đảm bảo phù 
hợp với thực tiễn và các quy hoạch của địa phương được duyệt. 

3. Các sở, ngành và đơn vị liên quan 

a) Trên cơ sở các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã được phê 
duyệt, chủ động tham mưu, đề xuất, phê duyệt quy hoạch xây dựng các công trình, 
khu đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, thương mại dịch vụ và các quy 
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hoạch xây dựng khác đảm bảo phù hợp với các điểm đấu nối được phê duyệt. 

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan rà soát các 
điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt để đề xuất điều chỉnh, bổ sung trong 
trường hợp cần thiết. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Giao 
thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
Chính, Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Giao thông vận tải; 
- Cục Đường bộ Việt Nam; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 
  Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KT(CVĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

                   
Lương Trọng Quỳnh 

       



PHỤ LỤC 1: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác

1 Km0+500 Km0+500 T Ngã
ba

Khu
vực
cửa

khẩu
Hữu
Nghị

ĐT 235 (Hữu Nghị - Bảo
Lâm), đi Mốc 23 7,0 5,5 BTXM x Sở GTVT

Khu
vực cửa

khẩu
Hữu
Nghị

2 Km0+800 Km0+800 T Ngã
ba

Nút giao đường vào bãi đỗ xe
Hữu Nghị với QL.1 16,0 16,0 Bê tông

nhựa

Công văn số
9008/BGTVT-KCHT
ngày 23/12/2009

Nhà đầu tư

3 Km0+880 Km0+880 P Ngã
ba Trạm cấp phát Xăng dầu 20,0 20,0 Bê tông

nhựa

Công văn số
10396/BGTVT-KCHT
ngày 04/10/2021

Chủ cửa hàng
xăng dầu

4 Km1+374 Km1+374 P Ngã
ba

Khu kinh doanh Dịch vụ
Thương mại - Tổng hợp Đang xây dựng

Công văn số
9288/BGTVT-KCHT
ngày 07/9/2021

Nhà đầu tư

5 Km1+500 Km1+590 T Ngã
ba

Bến xe, trạm trung chuyển
hành khách - hàng hoá tại cửa
khẩu Hữu Nghị

20,0 20,0 BTXM x
Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên
điểm đấu nối

Nhà đầu tư

6 Km1+595 Km1+595 P Ngã
ba

Khu giới thiệu sản phẩm, kinh
doanh TMTH Hữu Nghị Đang xây dựng

Công văn số
10844/BGTVT-KCHT
ngày 15/10/2021

Nhà đầu tư

7 Km1+800 P Tổ hợp dịch vụ thương mại
Tân Phú Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng) Nhà đầu tư

8 Km1+700 Km1+850 P Ngã
ba

Đường Quốc lộ 1A cũ vào thị
trấn Đồng Đăng 6,0 3,5 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND thị trấn
Đồng Đăng

9 Km2+400 P

Trong
đô thị

Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe
ô tô Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng) Nhà đầu tư

Thị trấn
Đồng
Đăng,
huyện

Cao Lộc

10 Km3+200 Km3+250 P Ngã
ba

Đường Quốc lộ l A cũ vào thị
trấn Đổng Đăng 9,0 7,0 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND thị trấn
Đồng Đăng

11 Km3+350 Km3+350 P Ngã
ba

Đường vào Ga Đồng Đăng
(QL1A cũ) 5,0 4,0 BTXM x UBND thị trấn

Đồng Đăng

12 Km3+500 Km3+530 T Ngã
ba Đồn Biên phòng Hữu Nghị 6,0 6,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

Đồn Biên
phòng Hữu
Nghị

13 Km3+600 Km3+650 P Ngã
ba

Đường vào Ga Đổng Đăng, đi
Quốc lộ 1B 11.0 9,0 Láng nhựa x UBND thị trấn

Đồng Đăng
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14 Km4+000 Km4+000 T

Ngoài
đô thị

CHXD Đồng Đăng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

Xã Phú
Xá,

huyện
Cao Lộc

15 Km4+000 Km4+000 T Trạm dừng nghỉ Km4+00 vào
Quốc lộ 1A

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Quyết định số 1241/QĐ-
BGTVT ngày 09/4/2015 Nhà đầu tư

16 Km4+300 Km4+250 P Ngã
ba Quốc lộ 1B đi Thái Nguyên 9,0 8,0 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

Cục ĐBVN

17 Km4+400 Km4+280 T Cửa hàng xăng dầu số 07 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

18 Km 4+600 Km 4+600 T Trạm kiểm soát liên ngành
Dốc Quýt

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x

19 Km5+700 P

Ngoài
đô thị

Đường ra, vào dự án Khu
trung chuyển hàng hóa thuộc
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn

Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

Xã
Thụy
Hùng,
huyện

Cao Lộc

20 Km6+050 P

Đường ra, vào dự án Khu
trung chuyển hành hóa thuộc
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn

Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

21 Km6+100 T Bến xe xuất nhập khẩu hàng
hóa Hải Hà Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

22 Km6+300 T Xưởng sửa chữa và bảo
dưỡng ô tô Miền Bắc Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

23 Km6+500 Km6+500 P CHXD Thụy Hùng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

24 Km6+700 Km6+700 T Ngã
ba

Đường vào khu dân cư (Quốc
lộ 1A cũ) 7,5 5,5 Láng nhựa x UBND xã

Thuỵ Hùng

25 Km7+800 Km7+800 P Ngã
ba Quốc lộ 1A cũ (ĐT.234) 5,0 3,0 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh từ ngã tư
thành ngã ba theo đúng
thực tế

Sở GTVT

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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26 Km9+000 Km9+000 P Ngã
ba

Ra Quốc lộ 1A cũ, giao cắt
đường sắt 5,0 5,0 Bê tông

nhựa x UBND xã
Hoàng Đồng

27 Km10+200 Km10+080 T Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào Thôn Hoàng Sơn 5,5 3,0 BTXM x

Điều chỉnh từ ngã tư
thành ngã ba theo đúng
thực tế và điều chỉnh lại
Lý trình theo thực tế

UBND xã
Hoàng Đồng

Xã
Hoàng
Đồng,

TP
Lạng
Sơn

28 Km10+275 Km10+300 T Ngã
ba

Đường nhánh vào Bệnh viện
Y học cổ truyền tỉnh 8,0 7,0 BTXM

Công văn số
5517/BGTVT-KCHT
ngày 25/5/2017

Bệnh viện Y
học cổ truyền

29 Km10+850 Km10+790 T Ngã
ba

Đường vào khu du lịch Nà
Tâm 16,5 10,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND huyện
Cao Lộc

30 Km11+720 Km11+650 T Ngã
ba

Đường vào Đồng Én - Hoàng
Đồng 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Hoàng Đồng

31 Km11+800 Km11+750 T Cửa hàng xăng dầu Xứ Lạng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Chủ cửa hàng
xăng dầu

32 Km12+400 Km12+350 T Cửa hàng xăng dầu Tuấn Đức Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

33 Km12+400 Km12+400 T Ngã
ba Đường vào khu dân cư 3,5 3 BTXM x UBND xã

Hoàng Đồng

34 Km13+000 Km13+000 T P Ngã 4
Rẽ trái vào thôn Phai Trần, rẽ
phải ra Quốc lộ 1A cũ, UBND
xã Hoàng Đổng

12,0 11.0 Bê tông
nhựa x UBND xã

Hoàng Đồng

35 Km13+000 Km13+000 P CHXD số 2 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

36 Km13+600 Km13+550 T Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Đường vào Bệnh viện Đa
khoa 15,0 10,0 Bê tông

nhựa x
Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên
điểm đấu nối

Bệnh viện Đa
khoa

Xã Hợp
Thành

37 Km14+000 Km14+050 P Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường dẫn vào cửa hàng
xăng dầu 8,0 6,5 BTXM

Công văn số
5524/BGTVT-KCHT
ngày 25/5/2017

Chủ cửa hàng
xăng dầu

Thị trấn
Cao
Lộc,

huyện
Cao Lộc

38 Km14+100 Km14+150 T Ngã
ba Bến xe phía Bắc TP Lạng Sơn 8,0 7,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế Chủ bến xe

Ngoài
đô thị

Xã
Thụy
Hùng,
huyện

Cao Lộc

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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39 Km 14+300 Km 14+220 T P Ngã 4 Rẽ phải ra đường Bông Lau,
rẽ trái đi Thạch Đạn 6,5 3.5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thị trấn
Cao Lộc

40 Km 14+600 Km 14+600 T Trung tâm thương mại Đã quy hoạch x Chưa xây dựng Nhà đầu tư

41 Km 15+000 Km 15+100 T P Ngã
Tư

Rẽ phải ra đường Trần Phú
Rẽ trái vào TT huyện Cao
Lộc

12,0 11,0 Bê tông
nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND huyện
Cao Lộc

42 Km 15+050 Km 15+150 P Cửa hàng xăng dầu số 01 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Chủ cửa hàng
xăng dầu

43 Km 15+450 Km 15+400 T Ngã
ba Khu tái dịnh cư Cao Lộc 6,0 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thị trấn
Cao Lộc

44 Km 15+900 Km 15+850 T Ngã
ba Đường vào làng Phai Khẩu 3,5 3,0 BTXM x Chủ cửa hàng

xăng dầu

45 Km15+950 T Cửa hàng xăng dầu Tuấn Đức Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Công văn số
5524/BGTVT-KCHT
ngày 25/5/2017

Chủ cửa hàng
xăng dầu

46 Km 16+380 Km 16+380 P Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào bãi than Ga Mỹ
Sơn 5,0 4,0 BTXM x

Thành
phố

Lạng
Sơn

47 Km 16+430 Km 16+430 P Ngã
ba Đường vào khu dân cư 3,0 3,0 BTXM x UBND thành

phố

48 Km 16+600 Km 16+600 T P Ngã
Tư

Rẽ phải đường Ngô Quyền
vào thành phố Lạng Sơn, rẽ
trái đi Tiên Yên, Quảng Ninh
(QL 4B)

11,0 11,0 Bê tông
nhựa x Cục ĐBVN

49 Km17+200 Km17+200 T Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào KCN và Dự án
Khu nhà ở Shophouse và Biệt
thự Lạng Sơn

Đang xây dựng x
Công văn số
554/BGTVT-KCHT
ngày 19/01/2022

Nhà đầu tư

Xã Mai
Pha, TP

Lạng
Sơn

50 Km17+400 Km17+400 T Cửa hàng xăng dầu số 08 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

51 Km 17+500 Km 17+450 P Ngã
ba

Đường Phai Vệ thành phố
Lạng Sơn, giao cắt cắt đường
sắt

6,0 6,0 Bê tông
nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thành
phố

52 Km 17+600 Km 17+600 T Ngã
ba

Đường ra, vào Khu đô thị mới
phía Đông thành phố Lạng
Sơn

6,0 6,0 Bê tông
nhựa

Công văn số
4201/BGTVT-KCHT
ngày 04/5/2020

Nhà đầu tư

53 Km 17+800 Km 17+720 T Ngã
ba Đường vào thôn Phai Ruốc 5,0 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Mai
Pha

Trong
đô thị

Thị trấn
Cao
Lộc,

huyện
Cao Lộc

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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54 Km18+700 Km18+500 T CHXD số 12 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

55 Km 19+100 Km 19+050 T Ngã
ba Đường vào thôn Khòn Pát 3,0 3,0 BTXM x UBND xã Mai

Pha

56 Km19+490 Km19+490 P Ngã
ba

Đường dẫn vào khu ở mới
Sinh thái Sông Kỳ Cùng, tỉnh
Lạng Sơn

Chưa xây dựng
Công văn số
2985/BGTVT-KCHT
ngày 31/3/2020

Nhà đầu tư

57 Km19+800 Km19+700 T Ngã
ba Đường vào thôn Khòn Pát 3,0 3,0 Bê tông x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

UBND xã Mai
Pha

58 Km20+100 Km20+070 T Ngã
ba Đường vào thôn Bình Cầm 3,0 3,0 Bê tông x UBND xã Mai

Pha

59 Km20+780 T Khu đô thị Green Garden Chưa xây dựng
Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

60 Km21+000 Km21+000 P Ngã
ba

Đường Hùng Vương - TP
Lạng Sơn 12,0 12,0 Bê tông

nhựa x UBND thành
phố

61 Km21+050 Km21+080 P Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Đường vào Thôn Yên Thành 5,0 3,5 Láng nhựa x
Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên
điểm đấu nối

UBND xã Mai
Pha

Xã Yên
Trạch,
huyện

Cao Lộc

62 Km21+100 Km21+100 T Ngã
ba

ĐT.238 (Lạng Giai -Yên
Trạch) 5,0 3,5 Bê tông

nhựa x Sở GTVT

63 Km21+200 Km21+120 T Cừa hàng xăng dầu Yên
Trạch

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Chủ cửa hàng
xăng dầu

64

Km22+000
điều chỉnh về
Km22+460
(trái tuyến)

Km22+460 T Ngã
ba Bến xe phía Nam thành phố 26,0 25,0 Bê tông

nhựa x
Công văn số
7952/BGTVT-KCHT
ngày 02/7/2014

Chủ bến xe

65 Km22+250 Km22+250 T Cung đường sắt Yên trạch,
đường vào thôn Nà Soong 3,0 3,0 BTXM x UBND xã Yên

Trạch

66 Km22+300 Km22+350 P CHXD Yên Sơn Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

Chủ cửa hàng
xăng dầu

Trong
đô thị

Xã Mai
Pha, TP

Lạng
Sơn

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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67 Km 23+00 P

Đường tránh trung tâm thành
phố Lạng Sơn, kết nối từ
ĐT.234 đến QL.1, thành phố
Lạng Sơn

Chưa xây dựng

Văn bản 613/KQLĐBI-
QLBTKCHTGT ngày
19/4/2023 của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

68 Km25+600 Km25+700 P Ngã
ba Đường vào thôn Nà Thà 2,0 2,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Yên
Trạch

69 Km27+150 T Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Nhà máy sản xuất muối
MOLIPDAT 6,0 5,0 BTXM

Công văn số
13606/BGTVT-KCHT
ngày 30/11/2018

Chủ doanh
nghiệp

Xã Vân
Thuỷ,
huyện
Chi

Lăng

70 Km28+400 Km28+350 T Cửa hàng xăng dầu số 10 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Chủ cửa hàng
xăng dầu

71 Km29+200 Km28+550 T Ngã
ba

Đường vào trụ sở UBND xã
Vân Thủy (mới) 4,0 3,5 BTXM UBND xã Vân

Thủy

72 Km28+650 Km28+680 T Ngã
ba

Đường lên Trường THCS xã
Vân Thuỳ 4,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Trường THCS
xã Vân Thuỷ

73 Km29+150 Km29+150 P Ngã
ba Đường Vân Thuý - Nà Tinh 5,0 4,0 BTXM x UBND xã Vân

Thủy
74 Km32+600 Km32+450 T Ngã

ba Đường vào thôn Tinh Lùng 4,0 3,0 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Vân
Thủy

75 Km33+600 Km33+520 P Ngã
ba Đường vào đơn vị Quân dội 4,0 3,0 BTXM x

76 Km36+650 Km36+600 P Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Đường vào khu dân cư 4,0 3,0 BTXM x UBND xã Bắc
Thuỷ Xã Bắc

Thuỷ,
huyện
Chi

Lăng

77 Km37+900 Km37+800 P Ngã
ba Đường vào khu dân cư 3,0 2,5 BTXM x UBND xã Bắc

Thuỷ

78 Km38+500 Km38+400 T P Ngã
tư

Đường lên trường Rạng Đông
(Bắc Thuỳ) 5,0 3,5 BTXM x Trường Rạng

Đông

79 Km39-Km41 Km39-Km41

Ngoài
đô thị

Trạm dừng nghỉ Chưa xây dựng Quyết định số 2753/QĐ-
BGTVT ngày 10/9/2013 Nhà đầu tư

Xã
Nhân
Lý,

huyện
Chi

Lăng

80 Km40+370 Km40+300 P Ngã
tư Đường rẽ vào Đền Trần Triều 5,0 3,5 Láng nhựa x

Điều chỉnh lại từ ngã tư
thành ngã ba theo thực
tế; thay đổi lý trình, thay
đổi tên điểm đấu nối

UBND huyện
Chi Lăng

81 Km41+000 Km40+650 T Ngã
ba

CHXD xã Nhân Lý + Đường
ĐT.238 mới 20,0 20,0 BTXM

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ CHXD,
Sở GTVT

Ngoài
đô thị

Xã Yên
Trạch,
huyện

Cao Lộc
STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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82 Km41+700 Km41+650 T P Ngã
tư

Đường vào thôn Lạng Giai
(Nhân Lý) 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Nhân Lý

83 Km45+200 T Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Đường rẽ vào cao tốc 30,0 20,0 Bê tông
nhựa

Điểm đấu nối mới (đã
có)

Tổng cục
ĐBVN

Xã Mai
Sao,

huyện
Chi

Lăng

84 Km45+390 Km45+390 P Ngã
ba

Đường vào Khu du lịch Hang
Gió 5,0 3,5 Láng nhựa x UBND huyện

Chi Lăng

85 Km45+755 Km45+720 P Ngã
ba

Đường vào thôn Mạn Đường
B (Mai Sao) 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

UBND xã Mai
Sao

86 Km48+130 Km48+300 T Ngã
ba

Đường vào Mỏ Quặng (Mai
Sao) 5,0 3,5 Đường đất x Chủ mỏ quặng

87 Km48+730 P Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào cầu Mỏ Đá (cầu
Lramp) 4,0 3,0 BTXM Bổ sung điểm đấu nối

(Cầu Lramp)
UBND huyện
Chi Lăng

Thị trấn
Đồng
Mỏ,

huyện
Chi

Lăng

88 Km50+000 Km50+000 T Ngã
ba

Đường vào thôn Làng Đăng
(Quang Lang) 3,0 3,0 BTXM x UBND xã

Quang Lang

89 Km50+600 Km50+560 T P Ngã
tư

ĐT. 250 Đồng Mỏ - Hữu
Kiên 5,0 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế Sở GTVT

90 Km51+400 Km51+400 P Cửa hàng xăng dầu số 14 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

91 Km51+220 Km51+220 P
Đường ra, vào dự án Khu đô
thị phía Đông thị trấn Đồng
Mỏ

Chưa xây dựng
Công văn số
6259/BGTVT-KCHT
ngày 26/6/2020

Nhà đầu tư

92 Km51+620 Km51+580 P Ngã
ba

Thị trấn Đồng Mỏ nối với
Quốc lộ 1A cũ 8,0 6,0 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND thị trấn
Đồng Mỏ

93 Km51+800 Km51+800 P Dự án Khu đô thị phía Đông
Nam thị trấn Đồng Mỏ Chưa xây dựng

Công văn số
12683/BGTVT-KCHT
ngày 30/11/2021

Nhà đầu tư

94 Km52+440 T P Ngã
tư

Ngoài
đô thị

Bên trái đi Đồng Mỏ, bên
phải vào thôn Làng Trung 5,0 3,5 Láng nhựa Bổ sung điểm đấu nối đã

có
UBND thị trấn
Đồng Mỏ

Xã Chi
Lăng,
huyện
Chi

Lăng

95 Km52+600 Km52+600 P Ngã
ba

Đường vào UBND xã Quang
Lang (cũ) 3,0 3,0 BTXM x UBND thị trấn

Đồng Mỏ

96 Km53+520 Km53+520 T Ngã
ba

Đường vào thôn Làng Trung
(Quang Lang) 4,0 3,0 BTXM x UBND thị trấn

Đồng Mỏ

97 Km54+100 Km54+150 T Ngã
ba Đường vào thôn Khun Thúng 4,0 3,0 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý trình
và tên điểm đấu nối theo
thực tế

UBND thị trấn
Đồng Mỏ

Ngoài
đô thị

Xã
Nhân
Lý,

huyện
Chi

Lăng

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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98 Km54+350 T
Cửa hàng xăng dầu thuộc
Công ty Cổ phần thương mại
Trịnh Phát

Chưa xây dựng Đã có ý kiến của Khu
QLĐBI

Điểm đấu nối mới (chưa
xây dựng)

Chủ cửa hàng
xăng dầu

99
Km55+200 ÷
Km55+469

Km55+200 ÷
Km55+469 T Ngã

ba
Đường vào UBND xã Quang
Lang 15,0 12,0 Bê tông

nhựa

Công văn số
1875/TCĐBVN-ATGT
ngày 16/4/2015

UBND thị trấn
Đồng Mỏ

100 Km55+535 Km55+535 T P Ngã
tư

Quốc lộ 279, rẽ trái đi Tân
Sơn, rẽ phải ra Quốc lộ 1A cũ 7,5 5,5 Bê tông

nhựa x Cục ĐBVN

101 Km58+200 Km58+200 T P Ngã
tư

Rẽ phải vào thôn Bãi Hào, rẽ
trái vào Ga Chi Lăng 4,0 3,0 BTXM x UBND xã Chi

Lăng

102 Km58+300 Km58+300 T Khu di tích lịch sử Ải Chi
Lăng

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x UBND huyện

Chi Lăng

103 Km58+700 Km58+650 P Cửa hàng xăng dầu Quán
Thanh

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Chủ cửa hàng
xăng dầu

104 Km59+000 Km59+000 T Ngã
ba

Đường xã Chi Lăng - Xóm
Mới, vào phân trường tiểu học
+ mầm non xã Chi Lăng

2,0 2,0 BTXM x UBND xã Chi
Lăng

105 Km59+470 Km59+470 T Ngã
ba Đường vào xã Chi Lăng 3,0 3,0 BTXM x UBND xã Chi

Lăng

106 Km60+100 Km60+110 P Ngã
ba

Đường vào trường THCS Chi
Lăng 7,0 6,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Trường THCS
Chi Lăng

107 Km60+585 Km60+585 T P Ngã
tư

Rẽ phải vào thôn Làng Ngũa,
rẽ trái vào thôn Làng Càng,
Ba Đàn

5,0 4,0 BTXM x UBND xã Chi
Lăng

108 Km61+800 Km61+800 P Ngã
ba

Giao với Quốc lộ lA cũ
(ĐT.234)

7,5 5,5 Láng nhựa x

109 Km62+080 Km62+00 T Ngã
ba

Đường vào thôn Đồng Hóa,
xã Chi Lăng 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

UBND xã Chi
Lăng

110 Km62+400 Km62+500 P Ngã
ba Giao với Quốc lộ 1A cũ 7,5 5,5 Láng nhựa x

111 Km62+900 Km62+850 T Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào thôn Phố Sặt 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Chi
Lăng

Thị trấn
Chi

Lăng,
huyện
Chi

Lăng

112 Km63+420 Km63+420 T Ngã
ba Đường vào thôn Đồng Bành 4,0 3,0 BTXM x UBND xã Chi

Lăng

113 Km63+500 Km63+500 P Trường tiểu học Chi Lăng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Trường tiểu

học Chi Lăng

114 Km63+700 Km63+610 P Ngã
ba Đường vào làng 3,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Chi
Lăng

Ngoài
đô thị

Xã Chi
Lăng,
huyện
Chi

Lăng

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác

Page 8/QL.1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



115 Km64+100 Km64+090 P Trường THCS thị trấn Chi
Lăng

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên
điểm đấu nối

Trường THCS
thị trấn Chi
Lăng

116 Km64+128 Km64+130 T Ngã
ba Đường vào Trường quân sự 5,0 3,5 Láng nhựa x Trường quân

sự

117 Km64+200 Km64+230 P Trụ sở Công an TT Chi Lăng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Công an TT

Chi Lăng

118 Km64+400 Km64+300 P Ngã
ba

Đường vào Trạm y tế trị trấn
Chi Lăng 4,0 4,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

Trạm y tế trị
trấn Chi Lăng

119 Km64+650 Km64+550 T Ngã
ba Đường vào thôn Pha Lác 4,0 3,0 BTXM x UBND thị trấn

Chi Lăng

120 Km64+770 Km64+770 P Cửa hàng xăng dầu số 13 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

121 Km64+800 Km64+890 T Ngã
ba Đường vào thôn Pha Lác 4,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thị trấn
Chi Lăng

122 Km65+400 Km65+400 P Ngã
ba Đường vào Quốc lộ 1A cũ 7,5 5,5 Láng nhựa x UBND thị trấn

Chi Lăng

123 Km65+600 Km65+600 T Ngã
ba Đường vào Đền 5,0 3,5 BTXM x

124 Km65+865 Km65+810 T Ngã
ba

Đường vào Nhà máy xi măng
Đổng Bành 8,0 6,0 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

Nhà máy xi
măng

125 Km66+100 Km66+070 T Ngã
ba Đường vào thôn Co Hồng 3,0 3,0 BTXM x UBND thị trấn

Chi Lăng

126 Km66+700 Km66+740 T Ngã
ba

Đường vào ga Sông Hoá +
Đập Cấm Sơn 5,0 3,5 Nhựa x UBND huyện

Chi Lăng

127 Km66+800 Km67+110 T Ngã
ba Đường vào Khu dân cư mới Chưa xây dựng x Điều chỉnh lại Lý trình,

tên điểm đấu nối

128 Km68+100 Km68+100 P Ngã
ba

Ngoài
đô thị

UBND xã Hoà Lạc cũ +
Trường tiểu học

Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Trường tiểu

học Xã Hoà
Lạc,

huyện
Hữu
Lũng

129 Km68+600 Km68+620 T Ngã
ba

UBND xã Hoà Lạc mới +
Trường tiều học 5,0 5,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Hoà
Lạc

130 Km69+505 Km69+505 T Ngã
ba

ĐT245 (Hoà Lạc - Hoà Sơm),
Đền Quan Giám 8,0 6,0 BTXM x Sở GTVT

131 Km72+600 T

Ngoài
đô thị

Cửa hàng xăng dầu Đăng
Nam số 02 Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới (chưa

xây dựng)

Xã Cai
Kinh,
huyện
Hữu
Lũng

132 Km74+970 Km74+990 P Ngã
ba Đơn vị quân đội 3,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Đơn vị quân
đội

Trong
đô thị

Thị trấn
Chi

Lăng,
huyện
Chi

Lăng

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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133 Km75+700 Km75+650 T CHXD Hữu Lũng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

134 Km75+850 Km75+850 P Ngã
ba Đường vào thôn Đồng Ngầu 5,0 3,5 BTXM x Đổi tên điểm đấu nối UBND xã Cai

Kinh

135 Km75+950 Km75+950 T Ngã
ba Đường vào xóm Hổng Châu 5,0 3,5 BTXM x UBND xã Cai

Kinh

136 Km76+400 Km76+410 T Ngã
ba Trường tiểu học Cai Kinh 5,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
Trường tiểu
học Cai Kinh

137 Km76+500 Km76+500 T Ngã
ba Trường THCS xã Cai Kinh 6,0 3,5 BTXM x Trường THCS

xã Cai Kinh

138 Km76+770 Km76+770 P Ngã
ba Đường vào mỏ đá Cai Kinh 7,0 6,0 BTXM x Chủ mỏ đá

139 Km76+880 Km76+880 P Ngã
ba

Đường vào UBND xã Cai
Kinh cũ 5,0 3,5 Láng nhựa x UBND xã Cai

Kinh

140 Km77+400 Km77+700 T Ngã
ba Đường vào làng Bến 5,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Cai
Kinh

141 Km78+100 Km77+150 P Ngã
ba Nhà văn hoá thôn Ba Nàng 4,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Cai
Kinh

142 Km78+200 Km78+200 P Ngã
ba

Đường vào mò đá Hổng
Phong 6,0 6,0 BTXM x Chủ mỏ đá

143 Km78+750 Km78+780 P Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Nút giao đường ĐT.243 Gốc
Me - Yên Thịnh 6,0 3,5 Bê tông

nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế Sở GTVT

Xã
Đồng
Tân,

huyện
Hữu
Lũng

144 Km78+800 Km79+00 T Ngã
ba Đường vào xóm Cay Chầy 3,5 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Đồng Tân

145 Km80+400 Km80+400 T Ngã
ba Đường vào xóm Khuôn Dĩ 3,5 3,0 Cấp phối x UBND xã

Đồng Tân

146 Km80+600 Km80+520 P Ngã
ba Nhà máy xi măng X78 6,0 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế

Chủ doanh
nghiệp

147 Km81+200 Km81+180 T Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào thôn Tân Thành 4,0 4,0 BTXM x UBND xã
Đồng Tân

148 Km81+400 Km81+400 T Ngã
ba Đường vào xóm Cầm 4,0 4,0 BTXM x UBND xã

Đồng Tân

149 Km81+650 Km81+550 P Ngã
ba

Đường vào TT Hữu Lũng -
Quốc lộ 1A cũ 7,5 5,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thị trấn
Hữu Lũng

Ngoài
đô thị

Xã Cai
Kinh,
huyện
Hữu
Lũng

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác

Page 10/QL.1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



150 Km82+080 Km82+080 P Cửa hàng xăng dầu Đồng Tân Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

151 Km82+400 Km82+400 T Cửa hàng Xăng dầu Korea Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Công văn số
12321/BGTVT-KCHT
ngày 19/11/2021

Chủ cửa hàng
xăng dầu

152 Km83+455 Km83+400 T Bến xe Hữu Lũng Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Công văn số
743/BGTVT-KCHT
ngày 22/01/2018

Chủ bến xe

153 Km84+250 Km84+200 P Ngã
ba

Trong
đô thị

Đường vào xóm Ao Đâu 3,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Sơn
Hà

Xã Sơn
Hà,

huyện
Hữu
Lũng

154 Km84+400 Km84+400 T Đường ra vào Dự án Khu Đô
thị mới Hữu Lũng Chưa xây dựng x

Công văn số
11959/BGTVT-KCHT
ngày 26/11/2020

Nhà đầu tư

155 Km84+500 Km84+550 P Ngã
ba Đường vào xóm 3,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Sơn
Hà

156 Km84+562 Km84+562 T Cửa hàng xăng dầu số 15 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Công văn số
14027/BGTVT-KCHT
ngày 30/12/2021

Chủ cửa hàng
xăng dầu

157 Km84+900 Km84+850 T P Ngã
tư

Nút giao với đường ĐT 242:
Phố Vị - Đèo Cà 6,0 3,5 Láng nhựa x

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

Sở GTVT

158 Km85+100 Km85+050 T Ngã
ba Đường vào xóm Trường Sơn 3,0 3,0 BTXM x UBND xã Sơn

Hà

159 Km85+600 Km85+680 P Ngã
ba

Trung tâm giáo dục thường
xuyên Đang xây dựng x

Trung tâm
giáo dục
thường xuyên

160 Km85+850 Km85+950 P Ngã
ba Đường vào Làng Én 4,0 4,0 BTXM x UBND xã Sơn

Hà

161 Km86+500 Km86+500 T CHXD Tuấn Khanh Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

162 Km86+500 Km86+500 P Ngã
ba

Đường vào TT Hữu Lũng
(QL 1A cũ) 7,5 5,5 Bê tông

nhựa x UBND thị trấn
Hữu Lũng

163 Km86+800 Km86+830 T Ngã
ba Đường vào làng 3,0 2,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND thị trấn
Hữu Lũng

Xã
Minh
Sơn,

huyện
Hữu
Lũng

Xã
Đồng
Tân,

huyện
Hữu
Lũng

Trong
đô thị

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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164 Km86+900 Km86+900 T Cửa hàng xăng dầu Số 09 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1 x Chủ cửa hàng

xăng dầu

165 Km87+300 Km87+280 P Ngã
ba

Ngoài
đô thị

Đường vào xóm Bó 3,0 2,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã
Minh Sơn

166 Km87+450 Km87+450 P Ngã
ba Đường vào thôn Coóc Mò 3,0 3,0 BTXM x UBND xã

Minh Sơn

167 Km87+750 Km87+730 T Ngã
ba Nhà văn hoá thòn Cã Ngoài 4,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Minh Sơn

168 Km88+700 Km88+200 T CHXD Minh Sơn Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

169 Km88+580 T Ngã
ba

Đường vào UBND xã Minh
Sơn 3,0 3,0 Láng nhựa Bổ sung điểm đấu nối đã

có
UBND xã
Minh Sơn

170 Km89+100 Km89+120 T Ngã
ba

Đường vào nghĩa trang Trung
Quốc 3,0 3,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Minh Sơn

171 Km89+750 Km89+750 P Ngã
ba Đường vào khu dân cư 4,5 3,0 BTXM x UBND xã

Minh Sơn

172 Km90+900 Km90+890 P Ngã
ba Đường vào khu dân cư 3,0 2,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Minh Sơn

173 Km91+500 Km91+500 T CHXD Minh Sơn 1 Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Vị trí CHXD đã được
phê duyệt tại QĐ
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

174 Km91+600 Km91+620 T Ngã
ba Đường vào thôn Diện 3,0 2,0 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Minh Sơn

175 Km92+000 Km91+950 P Ngã
ba Đường Minh Sơn - Đô Lương 5,0 3,5 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên
điểm đấu nối

UBND huyện
Hữu Lũng

176 Km92+400 Km92+400 P Ngã
ba

Bên phải đường vào Trường
Lâm Nghiệp, bên trái Bưu
điện Hữu Lũng

5,0 3,5 Láng nhựa x
Trường Lâm
nghiệp + Bưu
điện Hữu Lũng

177 Km92+900 T Cửa hàng xăng dầu Đấu nối trực tiếp với Quốc lộ
1

Cửa hàng xăng, dầu hiện
hữu

Chủ cửa hàng
xăng dầu

178 Km93+400 Km93+400 P Ngã
ba Đường vào khu dân cư 3,0 2,0 BTXM x UBND xã

Minh Sơn

Trong
đô thị

Xã
Minh
Sơn,

huyện
Hữu
Lũng

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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179 Km93+500 Km93+500 P Ngã
ba Đường vào xóm E267 4,0 3,0 BTXM x UBND xã

Minh Sơn
180 Km93+850 Km93+850 T Ngã

ba Đường vào Đoàn Điện Biên 4,0 3,0 BTXM x Đoàn Điện
Biên

181 Km94+470 Km94+470 P Ngã
ba Đường vào thôn Bến Lường 3,5 BTXM x UBND xã

Minh Sơn

Xã
Minh
Sơn,

huyện
Hữu
Lũng

Ngoài
đô thị

STT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng từ
CK Hữu
Nghị đi
Hà Nội Kiểu

Nút
giao

Phạm
vi nút
giao

Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý

Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Công văn số
1059/BGTVT -

VT ngày
23/3/2007

Thỏa thuận tại Văn bản
khác
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PHỤ LỤC 2: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 1B
(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng
Lạng Sơn

đi Thái
Nguyên Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác

1 Km0+000 Km0+000 T Ngã ba

Trong đô
thị

Giao QL.1 13 12 BTN x Cục ĐBVN

Địa phận
huyện Cao Lộc

2 Km0+374 P Ngã ba Đường vào khu hành chính-Khu đô
thị thị trấn Đồng Đăng Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND thị trấn

Đồng Đăng

3 Km0+600 Km0+600 P Ngã ba Đường nội thị Đồng Đăng 6,5 6 BTXM x UBND thị trấn
Đồng Đăng

4 Km 1+100 Km 0+1100 P Ngã ba Đường nội thị Đồng Đăng 7,5 7 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND thị trấn
Đồng Đăng

5 Km1+290 T Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào dự án đầu tư hạ tầng
Khu chế xuất 1 Chưa xây dựng

Công văn số
5480/BGTVT-

KCHT ngày
06/6/2022

Nhà đầu tư

6 Km1+470 T Ngã ba Đường vào khu tái đinh cư DA khu
chế xuất 1 Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới Nhà đầu tư

7 Km1+500 Km1+500 P CHXD số 36 34 34 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

8 Km2+510 Km2+490 P Ngã ba Đường vào UBND xã Hồng Phong 5 5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Hồng
Phong

9 Km3+500 Km3+470 T Ngã ba Giao ĐH.27 5 4 Cấp phối x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Cao
Lộc

10 Km5+370 Km5+320 T Ngã ba Đường vào nhà máy XM 8 8 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế Nhà máy xi măng

11 Km5+800 Km5+800 P Ngã ba Đường lên trạm vi ba Lũng Uất 5 3 Cấp phối x UBND xã Bình
Trung

12 Km9+780 Km9+780 P Ngã ba Đường vào thôn Bản Thắng 4 3,5 BTXM x UBND xã Bình
Trung

13 Km 10+200 Km 10+530 T Ngã ba ĐH.29 (Khánh Khê - Khuổi Mạ) 7 5,5 Láng nhựa x
Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế, điều chỉnh tên điểm
đấu nối

UBND huyện Cao
Lộc

14 Km 11+770 Km 11+770 T Ngã ba ĐH.59A (Khánh Khê - Đồng Giáp) 6 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh tên điểm đấu nối UBND huyện Văn
Quan

Địa phận
huyện Văn

Quan

15 Km 12+800 Km12+100 T Ngã ba Đường vào UBND xã Khánh Khê 8 8 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Khánh
Khê
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16 Km12+920 P Ngã ba Đường dẫn vào cầu Xuân Lũng
(Cầu Lramp) 5 3,5 BTXM Bổ sung điểm đấu nối vào

cầu Lramp
UBND huyện Văn
Quan

17 Km 13+710 Km 13+710 P Ngã ba Đường vào THCS xã Khánh Khê 6 4 BTXM x Trường PTCS xã
Khánh Khê

18 Km 16+450 Km 16+510 T Ngã ba ĐH.52 (Bản Làn - Tràng Các) 6 4 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Văn
Quan

19 Km17+100 P Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ 5 3,5 BTXM Bổ sung điểm đấu nối vào
cầu Lramp

UBND huyện Văn
Quan

20 Km17+600 Km17+600 T CHXD số 25 20 20 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

21 Km 18+080 Km 18+080 P Ngã ba Đường vào chợ Điềm He 7 6 BTXM x UBND xã Điềm
He

22 Km18+300 T Ngã ba Khu đô thị dân cư Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND xã Điềm
He

23 Km 19+350 Km 19+390 T Ngã ba ĐT.239 (Pác Ve - Điềm He) 5,5 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế Sở GTVT

24 Km 19+550 Km 19+550 P Ngã ba ĐH50 (Điềm He - Song Giang) 6 3,5 BTXM x UBND huyện Văn
Quan

25 Km23+950 Km23+980 P Ngã ba ĐT.232 (Vĩnh Lại - Na sầm) 5,5 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế Sở GTVT

26 Km26+750 Km26+750 T

Trong đô
thị

CHXD số 19 30 30 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

27 Km27+550 T Ngã ba Khu đô thị Đức Tâm II, thị trấn
Văn Quan Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND thị trấn Văn

Quan

28 Km28+305 Km28+220 T Ngã ba ĐH.54 (Thị trấn Pác Kéo) 10 8 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Văn
Quan

29 Km28+250 P Ngã ba Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu
Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND thị trấn Văn

Quan

30 Km28+575 Km28+575 P Ngã ba Đường vào UBND huyện Văn
Quan 16 15 BTN x UBND huyện Văn

Quan

31 Km30+450 Km30+580 P Ngã ba ĐT.233 (Hoà Bình - Bình La - Gia
Miễn) 6 5,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế, tên điểm đấu nối Sở GTVT

32 Km31+200 Km31+200 T Ngã ba Giao QL.279 19 16 BTN x Cục ĐBVN

Ngoài đô
thị

Địa phận
huyện Văn

Quan

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng
Lạng Sơn

đi Thái
Nguyên Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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33 Km32+300 Km32+350 T CHXD số 24 32 32 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

34 Km33+100 Km33+080 T Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào thôn Lũng Cải 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Tú
Xuyên

35 Km34+850 Km34+830 P Ngã ba Đường vào thôn Bản Mù 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Tú
Xuyên

36 Km36+800 Km36+800 P Ngã ba Đường vào nhà VH xã Tú Xuyên 5 3,5 BTXM x UBND xã Tú
Xuyên

37 Km37+600 Km37+600 T Ngã ba Giao ĐH.59B 6,5 3,5 Láng nhựa x UBND huyện Văn
Quan

38 Km39+500 T Đường dẫn cầu Háng Cáu - Khuổi
Loòng (cầu Lramp) 5 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối vào

cầu Lramp
UBND huyện Văn
Quan

39 Km40+000 Km40+000 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Thang 5 3,5 BTXM x UBND xã Lương
Năng

40 Km41+200 Km41+200 P CHXD xã Lương Năng Chưa xây dựng

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

41 Km41+950 Km41+950 T Ngã ba Giao ĐH57 6,5 3,5 BTXM x UBND huyện Văn
Quan

42 Km48+340 Km48+340 T Ngã ba Đường vào thôn Bản Đao 4 3 BTXM x UBND xã Tân Văn

Địa phận
huyện Bình

Gia

43 Km48+950 Km48+920 P Ngã ba Đường vào trường TH Tân Văn II 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

Trường TH Tân
Văn II

44 Km52+000 Km52+000 T Ngã ba Đường vào UBND xã Tân Văn 5 4 BTXM x UBND xã Tân Văn

45 Km55+000 Km55+250 P Ngã ba ĐH.60 (Tân Văn - Bình La) 6,5 6 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Văn
Quan

46 Km59+200 Km59+200 T Ngã ba

Trong đô
thị

Đường vào thôn Phai Lay 5,5 5 BTXM x UBND thị trấn
Bình Gia

47 Km59+300 Km59+300 P CHXD Hồng Phúc 30 30 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

48 Km59+550 P Ngã ba Tuyến đường tránh ĐT.226 Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện Bình
Gia

49 Km60+100 Km60+100 P Ngã ba ĐT226 (Bỉnh Gia - Thất Khê) 6 5,5 Láng nhựa x Sở GTVT

Địa phận
huyện Văn

Quan

Trong đô
thịSố

TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng
Lạng Sơn

đi Thái
Nguyên Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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50 Km61+200 Km61+200 P Ngã ba Giao QL279 11 10,5 BTN x Tổng cục ĐBVN

51 Km65+250 Km65+280 P Ngã ba

Ngoài đô
thi

Đường vào thôn Lân Luông 3 2,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Long
Đống

Đĩa phân
huyện Bắc Sơn

52 Km67+800 Km67+800 T Ngã ba Giao ĐT.243 7 6 BTN x Điều chỉnh tên điểm đấu nối Sở GTVT

53 Km68+930 Km68+950 P Ngã ba Đường vào thôn Tiên Đáo I 5 5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND thị trấn Bắc
Sơn

54 Km69+100 Km69+100 T CHXD Lý Phong 25 25 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

55 Km70+950 Km70+950 T Ngã ba

Trong đô
thị

ĐH73 (Tân Lập - Tân Hưong) 5 5 BTXM x UBND huyện Bắc
Sơn

56 Km70-Km75 Trạm dừng nghỉ 18 18 BTXM

QĐ số
2753/QĐ-

BGTVT ngày
10/9/2013

Nhà đầu tư

57 Km71+200 Km71+200 P CHXD Đức Thành 20 20 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

58 Km71+830 Km71+830 P Ngã ba Đường vào thôn Vĩnh Thuận 4 4 BTXM x UBND thị trấn Bắc
Sơn

59 Km72+150 Km72+150 P CHXD số 22 24 24 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

60 Km74+370 Km74+370 P Ngã ba

Ngoài đô
thi

Đường vào thôn Bản Liếng 4 3 BTXM x UBND xã Đồng Ý

61 Km75+900 Km75+910 T Ngã ba Đường vào thôn Lần Pán 2,6 2,6 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế UBND xã Đồng Ý

62 Km79+100 Km79+100 T CHXD số 2 20 20 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

63 Km79+400 Km79+420 T P Ngã tư ĐH.75 (Đồng ý - Vạn Thủy) 6 4 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Bắc
Sơn

64 Km83+950 Km83+950 P Ngã ba ĐH.76 (Khâu Bao - Tân Tri) 5,5 3,5 Láng nhựa x UBND huyện Bắc
Sơn

Địa phận
huyện Bình

Gia

Trong đô
thị

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng
Lạng Sơn

đi Thái
Nguyên Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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65 Km85+700 Km85+700 T Ngã ba Đường vảo thôn Nà Giá 4 4 BTXM x UBND xã Vũ Sơn

66 Km85+800 Km85+800 T CHXD Xuân Riệm 22 22 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

67 Km89+200 Km89+190 T Ngã ba Đường vào UBND xã Chiến Thắng 4,5 4,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Chiến
Thắng

68 Km89+250 Km89+270 P Ngã ba Đường vào thôn Hương Cốc 4,5 4,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Chiến
Thắng

69 Km92+300 T Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 1 Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện Bắc
Sơn

70 Km92+300 P Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2 Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện Bắc
Sơn

71 Km95+400 Km95+400 T CHXD Hương Trung 40 20 BTXM

Công văn số
6046/BGTVT-

KCHT ngày
07/6/2018

Chủ cửa hàng xăng
dầu

72 Km96+090 Km96+090 P Ngã ba

Trong đô
thị

Đường vào thôn Hoan Thượng 4,5 3,5 BTXM x UBND xã Chiến
Thắng

73 Km97+650 Km97+650 P CHXD Trường Lâm 24 24 BTXM

Công văn số
3061/TCĐBV
N-ATGT ngày

16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

74 Km97+670 Km97+670 T Ngã ba Giao ĐH.78 5 3,5 Láng nhựa x UBND huyện Bắc
Sơn

75 Km99+500 Km99+540 P Ngã ba Ngoài đô
thị Đường vào thôn Minh Tiến 3,3 3,3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế UBND xã Vũ Lễ

Đĩa phân
huyện Bắc Sơn

Ngoài đô
thi

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng
Lạng Sơn

đi Thái
Nguyên Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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PHỤ LỤC 3: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 4A

(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi Cao

Bằng Kiểu
nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác

1 Km0+715 Km0+715 T Ngã ba

Trong đô
thị

Đường vào Khu dân cư 6 Đất Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

2 Km0+800 Km0+800 P Ngã ba Đường vào Trạm Y tế 8.5 8 BTXM Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

3 Km1+00 Km1+00 P Ngã ba Đường vào Khu dân cư 10,5 10 BTXM Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

Địa phận
huyện Văn

Lãng

4 Km1+090 Km1+090 P Ngã ba Đường vào Khu Tái Định
Cư 6,5 6 BTXM Điểm có sẵn UBND TT

Đồng Đăng

5 Km1+300 Km1+300 P Ngã ba Đường Cổng Trắng - Cốc
Nam 17 10 BTXM Điểm có sẵn UBND TT

Đồng Đăng

6 Km1+800 Km1+800 T Ngã ba Đường vào thôn 4 2 BTXM Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

7 Km2+250 Km2+250 T Ngã ba Đường vào thôn 4 3 BTXM Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

8 Km2+650 Km2+650 T Ngã ba Đường vào Xưởng Da
Nguyên Hồng 7 7 BTXM Điểm có sẵn UBND TT

Đồng Đăng

9 Km4+250 Km4+250 T Ngã ba Đường huyện ĐH.17 10 9 BTN Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

10 Km4+900 Km4+900 T Ngã ba Trụ sở UBND xã Tân Mỹ 4 3 BTXM Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

11 Km5+100 Km5+100 P Ngã ba Giao với QL.4A cũ 9 5,5 BTN Điểm có sẵn UBND TT
Đồng Đăng

12 Km5+350 Km5+350 P Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào mỏ đá Tà Lài 7 5 BTXM x Chủ doanh
nghiệp

13 Km5+768 T Cụm CN Văn Lãng 1 tại
xã Tân Mỹ Điểm đấu nối mới Nhà đầu tư

14 Km7+250 Km7+650 T CHXD Tân Mỹ 100 100 BTXM

CV số
11386/BGTVT-

KCHT ngày
06/10/2017

Điều chỉnh tên cửa hàng,
điều chỉnh lý trình

Chủ cửa hàng
xăng dầu

15 Km8+080 Km8+080 P Ngã ba ĐT240 (Pác Luống - Tân
Thanh) 22 18 BTN x Sở GTVT
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16 Km11+140 Km11+140 P CHXD Lương Văn Khoan 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

17 Km 12+500 Km 12+450 T Ngã ba Đường đi xã Hồng Thái 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện
Văn Lãng

18 Km 14+750 Km 14+100 P Ngã ba

Trong đô
thị

ĐT.230 (Na sầm -Na
Hình) 8,6 6,6 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế Sở GTVT

19 Km15+250 Km15+080 P CHXD Huyên Thắng 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

20 Km15+500 T Ngã ba Khu dân cư mới tại Khu II
TT Na Sầm Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới Nhà đầu tư

21 Km 15+900 Km 15+750 T Ngã ba ĐT232 (Vĩnh Lại - Na
sầm) 6,5 9,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế Sở GTVT

22 Km16+250 Km16+100 P Ngã ba Đường vào trung tâm
chính trị huyện Văn Lãng 5 3,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND huyện
Văn Lãng

23 Km17+270 Km 17+270 P Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào xã Bắc Hùng 4 3,5 BTXM x UBND xã
Bắc Hùng

24 Km22+550 Km22+590 T Ngã ba Đường vào xã Trùng Quán 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã
Trùng Quán

25 Km25+600 Km25+700 T CHXD Số 20 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

26 Km26+100 Km26+190 P Ngã ba Giao ĐT.229 7,5 6,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

Sở GTVT

27 Km33+750 Km33+680 T Ngã ba Đường vào UBND xã Tân
Việt 2,5 2,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND xã
Tân Việt

28 Km38+00 Km38+00 T CHXD xã Hùng Việt Chưa xây dựng

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Địa phận
huyện

Tràng Định

29 Km40+850 Km40+450 T Ngã ba Đường vào UBND xã
Hùng Việt 3,5 2,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND xã
Hùng Việt

Địa phận
huyện Văn

Lãng

Ngoài đô
thị

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi Cao

Bằng Kiểu
nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác
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30 Km43+850 Km43+590 P Ngã ba ĐH.02 (Bản Nằm - Bình
Độ) 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND huyện
Tràng Định

31 Km45+800 Km45+890 T Ngã ba ĐH.03 (Bản Trại - Hùng
Sơn) 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND huyện
Tràng Định

32 Km46+200 Km46+520 P Ngã ba ĐH.01 (Bản Trại - Trung
Thành) 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND huyện
Tràng Định

33 Km47+400 Km47+580 P Ngã ba ĐH.09 (Bình Lâm - Đội
Cấn) 6 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế, điều chỉnh tên
điểm đấu nối

UBND huyện
Tràng Định

34 Km50+500 Km49+00 P

Trong đô
thị

CHXD Tràng Định 25 25 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

35 Km50+020 Km50+150 P Ngã ba Đường vào UBND xã Đại
Đồng 3 3 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND xã
Đại Đồng

36 Km50+451 Km50+451 T Ngã ba ĐT.226 (Bình Gia - Thất
Khê) 5,5 3,5 Láng nhựa x Sở GTVT

37 Km50+772 Km51+600 P Ngã ba Giao QL.3B 7 5,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế Cục ĐBVN

38 Km52+110 T
Khu dân cư mới Hang
Đông, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn

Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới

39 Km52+380 T Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào cầu Pác Luồng
mới 7 5,5 BTN Bổ sung điểm đấu nối Cục ĐBVN

40 Km52+488 Km52+600 T Ngã ba ĐH.05 (Xe Lán - Bản Ca) 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện
Tràng Định

41 Km52+650 Km52+650 P CHXD xã Chi Lăng 30 30 BTXM x
Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

42 Km51-Km55 Trạm dừng nghỉ Chưa xây dựng
QĐ số 2753/QĐ-

BGTVT ngày
10/9/2013

Nhà đầu tư

43 Km55+400 T Ngã ba Đường dẫn cầu Pò Quan
(cầu Lramp) 3 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối UBND huyện

Tràng Định

44 Km65+050 Km65+050 T Ngã ba ĐH.04 (Lũng Phầy - Chí
Minh) 5,5 3,5 BTXM x UBND huyện

Tràng Định

Ngoài đô
thị

Địa phận
huyện

Tràng Định

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt (hoặc
Bộ GTVT đã
thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều

chỉnh theo
thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi Cao

Bằng Kiểu
nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan
quản lý Địa phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác
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PHỤ LỤC 4: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 4B

(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa
thuận)

Lý trình
đấu nối

điều chỉnh
theo thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi

Quảng Ninh
Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu
nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa
phậnBên

trái
Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại Công văn
số

4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác

1 Km1+550 Km1+550 + Ngã tư Trong đô
thị

Nút giao Quốc lộ l 13 12 BTN x Cục ĐBVN

Địa phận
huyện

Cao Lộc

2 Km2+500 P Ngã ba Cửa hàng Xăng dầu số 1 30 30 BTXM Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

3 Km4+600 Km4+620 P Ngã ba

Ngoài đô
thi

Đường vào thôn Nà Chuông 5 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Tân
Liên

4 Km5+850 Km5+780 T Ngã ba Đường Hòa Cư - Gia Cát 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND huyện Cao
Lộc

5 Km6+000 Km6+020 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Pinh 5 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Tân
Liên

6 Km9+000 Km9+000 T Ngã ba Đường vào UBND xã Gia Cát 6 6 BTXM x UBND xã Gia Cát

7 Km9+650 P Cửa hàng Xăng dầu Gia Cát 50 50 BTXM Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

8 Km10+750 Km10+550 P Ngã ba Đường vào UBND xã Tân Liên 6,5 5,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Tân
Liên

9 Km12+900 Km12+750 P Ngã ba Đường Bản Lầy - Vân Mộng 8,5 6,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND huyện Lộc
Bình

Địa phận
huyện

Lộc Bình10 Km14+800 Km14+250 T Ngã ba Nút giao ĐT.241 5,5 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế
và tên điểm đấu nối Sở GTVT

11 Km 17+600 Km 17+500 T Ngã ba Đường vào UBND xã Xuân Mãn 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Xuân
Mãn

12 Km18+900 Km18+820 P Ngã ba Nút giao ĐT250 5,5 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế Sở GTVT

13 Km19+950 T Cửa hàng Xăng dầu Đồng Bục 100 100 BTXM Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

14 Km20+150 Km20+150 T Ngã ba

Trong đô
thị

Đường vào nghĩa trang huyện 5 3 BTXM x UBND huyện Lộc
Bình

15 Km20+500 Km20+390 P Ngã ba Đường vào thôn Phiêng Quăn 7 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND thị trấn
Lộc Bình

16 Km22+350 Km22+450 P Ngã ba Đường vào TAND H. Lộc Bình 7 7 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế TAND huyện Lộc
Bình

17 Km22+450 P Cửa hàng Xăng dầu số 04 30 30 BTN Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

18 Km22+550 Km22+750 P Ngã ba Đường vào UBND H. Lộc Bình 8 6,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND huyện Lộc
Bình
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19 Km22+600 Km22+800 T Ngã ba Nút giao ĐT236 10 7 BTN x Sở GTVT

20 Km23+300 Km23+480 T Ngã ba Đường vào Bệnh viện huyện 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND huyện Lộc
Bình

21 Km25+100 Km25+080 T Ngã bã

Ngoài đô
thị

Đường vào ngầm tràn Pò Lọi 8 6 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND huyện Lộc
Bình

22 Km25+200 Km25+170 P Ngã ba Đường vào Đoàn KTQP 338 6 5,5 BTXM x Đoàn KTQP 338
23 Km25+900 Km25+900 T Ngã ba Nút giao ĐT237 6,5 5 BTN x Điều chỉnh lại tên điểm đấu nối Sở GTVT

24 Km26+550 P Cửa hàng Xăng dầu 90 90 BTXM

Công văn số
935/BGTVT-
KCHT ngày
01/02/2021

Bổ sung điểm đấu nối vào CHXD Chủ cửa hàng
xăng dầu

25 Km30+300 Km30+200 T Ngã ba

Trong đô
thị

Đường vào khu phố 2 Na Dương 4 4 x UBND huyện Lộc
Bình

26 Km30+500 Km30+500 P Ngã ba Nút giao ĐT248 10 9 BTN x Điều chỉnh lại tên điểm đấu nối Sở GTVT

27 Km32+250 Km32+120 T Ngã ba Đường vào NMNĐ Na Dương 9 8,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế NMNĐ Na
Dương

28 Km32+160 T Cửa hàng Xăng dầu số 03 50 50 BTXM Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

29 Km32+900 Km32+800 P Ngã ba Đường vào trạm y tế Na Dương 6 4 BTXM x Thị trấn Na
Dương

30 Km36+100 Km36+050 P Ngã ba
Ngoài đô

thị

Đường vào UBND xã Lợi Bác 5 4 BTXM x UBND xã Lợi
Bác

31 Km38+850 Km38+790 P Ngã ba Đường Kéo Cọ - Phương Đông 6 4 BTXM x UBND xã Lợi
Bác

32 Km39+480 Km39+480 T Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào thôn Nà Làng 5,5 3,5 BTXM x UBND xã Lợi
Bác

Địa phận
huyện

Đình Lập

33 Km43+400 Km43+350 P Ngã ba Đường vào thôn Khe Phùng 6 4 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Đình
Lập

34 Km43+550 Km43+550 T Ngã ba Đường vào trường TH Kéo Cọ 4,3 3,3 BTXM x Trường tiểu học
Kéo Cọ

35 Km48+120 Km47+900 P Ngã ba Đường vào thôn Còn áng 7 5 BTXM x UBND xã Đình
Lập

36 Km49+000 Km48+980 T Ngã ba Đường vào thôn Còn Quan 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Đình
Lập

37 Km51+100 P Ngã ba Đường vào cầu LRAMP thôn
Kim Quán 5 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối vào Cầu Lramp UBND huyện

Đình Lập

Địa phận
huyện

Lộc Bình

Trong đô
thị

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa
thuận)

Lý trình
đấu nối

điều chỉnh
theo thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi

Quảng Ninh
Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu
nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa
phậnBên

trái
Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại Công văn
số

4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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38 Km52+480 Km52+480 T Ngã ba Đường vào UBND xã Đình Lập 12 12 BTXM x UBND xã Đình
Lập

39 Km54+580 P Ngã ba

Trong đô
thị

Đường kết nối nội thị Thị trấn
Đình Lập Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND thị trấn

Đình Lập
40 Km54+720 Km55+050 + Ngã tư Nút giao QL31 8 5,5 BTN x Cục ĐBVN

41 Km55+450 + Ngã 4 Khu đô thị phía đông Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện
Đình Lập

42 Km55+700 T Ngã ba Khu đô thị phía đông Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện
Đình Lập

43 Km57+000 Km57+000 T Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào thôn Khe Mạ I 4,5 3 BTXM UBND xã Đình
Lập

44 Km57+200 P Ngã ba Đường vào cụm công nghiệp
Đình Lập Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới

45 Km60+100 Km60+100 T Ngã ba Đường vào thôn Quang Hoà 5,5 4 BTXM x UBND xã Cường
Lọi

46 Km61+430 Km61+430 P Ngã ba Nút giao ĐH48 5,5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại tên điểm đấu nối UBND huyện
Đình Lập

47 Km63+800 Km63+800 T Ngã ba Đường vào thôn Nà Van 3 2,5 BTXM x UBND xã Châu
Sơn

48 Km68+550 Km68+450 P Ngã ba Đường vào thôn Khe Cù 5,5 3,5 BTXM x UBND xã Châu
Sơn

49 Km69+740 Km69+740 T Ngã ba Đường vào UBND xã Châu Sơn 9 6 Lãng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo thực tế UBND xã Châu
Sơn

50 Km70+450 P Cửa hàng Xăng dầu số 27 40 40 BTXM Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

51 Km74+700 Km74+680 P Ngã ba Đường vào thôn Khe Cẩy 7 5 Cấp phối x UBND xã Bắc
Lãng

52 Km75+500 Km75+500 T Ngã ba Đường vào thôn Nà Phai 5 3 BTXM x UBND xã Bắc
Lãng

53 Km79+200 Km79+400 T Ngã ba Đường vào thôn Pắc Lù 5,5 3,5 BTXM x UBND xã Bắc
Lãng

54 Km79+300 Km79+300 P Ngã ba Đường vào thôn Khe Hả 4,5 3 BTXM x UBND xã Bắc
Lãng

Ngoài đô
thị

Địa phận
huyện

Đình Lập

Số
TT

Vị trí đã
được phê

duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa
thuận)

Lý trình
đấu nối

điều chỉnh
theo thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi

Quảng Ninh
Kiểu nút

giao
Phạm vi
nút giao Tên điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu
nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa
phậnBên

trái
Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại Công văn
số

4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận
tại Văn bản

khác
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PHỤ LỤC 05: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 3B
(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã được
phê duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa thuận)

Lý trình
đấu nối điều
chỉnh theo

thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi Bắc

Kạn Kiểu nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phậnBên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu mặt
đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác

1 Km127+450 Km1+250 P Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào thôn Bản Dào 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Quốc
Khánh

Địa phận
huyện Tràng

Định

2 Km121+500 Km6+850 T Ngã ba Đường vào đồn biên phòng Pò
Mã 5 5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
Đồn biên phòng Pò
Mã

3 Km119+980 Km8+490 P Ngã ba Đường vào UBND xã Quốc
Khánh 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND xã Quốc
Khánh

4 Km119+100 Km9+300 T Ngã ba Đường Kéo Nenh - Kỳ Đạt - Đội
Cấn 6 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo

thực tế
UBND huyện Tràng
Định

5 Km118+370 Km10+105 P Ngã ba Đường vào thôn Thâm Ho 4 3 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Tri
Phương

6 Km118+300 Km10+150 P Cửa hàng xăng dầu số 31 40 40 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

7 Km112+000 Km16+500 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Phấy 5 3,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Tri
Phương

8 Km112+300 Km16+900 T Cửa hàng xăng dầu xã Tri
Phương 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

9 Km111+600 Km16+920 T Ngã ba Đường vào mỏ đá Tri Phương 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế Chủ mỏ đá

10 Km97+100 Km30+300 P

Ngoài đô
thị

Cửa hàng xăng dầu xã Kim
Đồng Chưa xây dựng

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

11 Km34+00 P Ngã ba Đường dẫn cầu Pắc Đông (Cầu
Lramp) 3 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối UBND huyện Tràng

Định

12 Km91+750 Km36+840 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Thà 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Kim
Đồng

13 Km37+150 T Ngã ba Đựờng vào UBND xã Kim Đồng 5 5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND xã Kim
Đồng

14 Km40+580 T Ngã ba Đường dẫn cầu Thà Chang (Cầu
Lramp) 3 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối đường

dẫn cầu Lramp
UBND huyện Tràng
Định

15 Km85+800 Km41+250 T Ngã ba Đường vào thôn Khuổi Biắp 4 3 Cấp phối x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế UBND xã Tân Tiến

16 Km44+120 T Ngã ba Đường dẫn cầu Nà Háo (Cầu
Lramp) 3 3 BTXM Bổ sung điểm đấu nối UBND huyện Tràng

Định
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17 Km84+500 Km44+200 T Cửa hàng xăng dầu số 32 25 25 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ số
1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng xăng
dầu

18 Km44+850 T Đường vào chợ Áng Mò, UBND
xã Tân Tiến 9 7,5 Láng nhựa x Bổ sung điểm đấu nối UBND xã Tân Tiến

19 Km83+600 Km44+920 P Ngã ba Đường Áng Mò - Vĩnh Tiến 9 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Tràng
Định

20 Km78+650 Km49+830 P Ngã ba Đường Pác Slầu - Khánh Long 1 7 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

UBND huyện Tràng
Định

21 Km72+300 Km56+220 T Ngã ba Đường vào UBND xã Tân Yên 4 4 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình theo
thực tế

Đường vào UBND
xã Tân Yên

Địa phận
huyện Tràng

Định

Ngoài đô
thị

Số
TT

Vị trí đã được
phê duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa thuận)

Lý trình
đấu nối điều
chỉnh theo

thực tế

Hướng Lạng
Sơn đi Bắc

Kạn Kiểu nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phậnBên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu mặt
đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác
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PHỤ LỤC 6: CÁC VỊ TRÍ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 31
(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã được
phê duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều chỉnh

theo thực tế

Hướng Bắc
Giang đi Bính

Xá Kiểu nút
giao

Phạm vi nút
giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phậnBên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác

1 Km104+600 Km104+600 P Ngã ba Ngoài đô thị Đường Khe Dăm - Lâm Ca 6,5 3,5 Láng nhựa x UBND huyện
Đình Lập

Địa phận
huyện Đình

Lập

2 Km 110+740 Km 110+740 T Ngã ba

Trong đô thị

Đường vào xã Thái Bình 5 3,5 Láng nhựa x UBND xã Thái
Bình

3 Km 110+900 Km 110+900 P Ngã ba Đường vào UBND TT Nông
Trường Thái Bình 5 5 BTXM x UBND thị trấn

NT Thái bình

4 Km111+300 P Ngã ba Đường vào Chợ TT Nông
trường Thái Bình 5,5 5,5 BTN Bổ sung điểm đấu

nối đã có
UBND huyện
Đình Lập

5 Km111+670 Km111+670 P CHXD Số 16 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt
tại QĐ số
1572/QĐ-UBND
ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

6 Km114+350 P Đường dẫn cầu Nà Cà (cầu
Lramp) 3 3 BTXM UBND huyện

Đình Lập

7 Km 118+650 Km 118+670 T Ngã ba

Ngoài đô thị

Đường vào thôn Khe Đa 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý
trình theo thực tế

UBND xã Thái
Bình

8 Km 126+210 Km 126+290 T Ngã ba ĐH.43 (Bản Chuông - Bình
Chương) 5 3,5 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý
trình theo thực tế,
đổi tên

UBND huyện
Đình Lập

9 Km126+700 Km126+730 P Ngã ba ĐH.44 (Bình Chương - Khe
Bó) 5 3,5 BTXM x

Điều chỉnh lại Lý
trình theo thực tế,
đổi tên

UBND huyện
Đình Lập

10 Km128+400 + Ngã tư

Trong đô thị

Giao với đường QL.4B mới Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới Cục ĐBVN
11 Km 129+300 Km 129+300 + Ngã tư Giao QL.4B 10 7 BTN x Cục ĐBVN

12 Km 129+650 Km 129+650 T Ngã ba Đường vào chợ Đình Lập 5 5 BTXM x UBND huyện
Đình Lập

13 Km129+800 P Ngã ba Khu đô thị phía đông Chưa xây dựng Điểm đấu nối mới UBND huyện
Đình Lập

14 Km 136+550 Km 136+550 P Ngã ba

Ngoài đô thị

Đường vào thôn Him Đăm 5 3,5 BTXM x UBND xã Kiên
Mộc

15 Km137+550 Km137+550 T Ngã ba Đường vào thôn Pò Mất 5 3,5 BTXM x UBND xã Kiên
Mộc

16 Km 142+500 Km 142+500 P Ngã ba ĐT246 (Bính Xá - Bắc Xạ) 5,5 3,5 Láng nhựa x Sở GTVT

17 Km142+650 Km142+650 P CHXD xã Bính Xá 25 25 Cấp phối

Đã được phê duyệt
tại QĐ số
1572/QĐ-UBND
ngày 31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

18 Km 144+308 Km 144+308 T Ngã ba Đường vào thôn Bản Mọi 5 3,5 BTXM x UBND xã Bính
Xá
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19 Km 146+900 Km 146+900 P Ngã ba Đường vào thôn Bản Xả 5 3,5 BTXM x UBND xã Bính
Xá

20 Km149+400 Km149+400 T Ngã ba Đường vào thôn Khẩu Nua 5 3,5 BTXM x UBND xã Bính
Xá

21 Km 158+700 Km 158+700 T Ngã ba ĐT237 (Khuổi Khin - Bản
Chắt) 6,5 3,5 Láng nhựa x Sở GTVT

22 Km 159+000 Km 159+000 T Ngã ba Đường vào đồn biên phòng
Bắc Xa 5 5 BTXM x Đồn biên phòng

Bắc Xa

23 Km 160+500 Km 160+500 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Lầm 5 3,5 BTXM x UBND xã Bắc
Xa

Địa phận
huyện Đình

Lập

Ngoài đô thị

Số
TT

Vị trí đã được
phê duyệt
(hoặc Bộ
GTVT đã

thỏa thuận)

Lý trình đấu
nối điều chỉnh

theo thực tế

Hướng Bắc
Giang đi Bính

Xá Kiểu nút
giao

Phạm vi nút
giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa phậnBên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác
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(Kèm theo Quyết định số  1288 /QĐ-UBND ngày  15 /8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT

Vị trí đã được
phê duyệt
(hoặc Bộ

GTVT đã thỏa
thuận)

Lý trình đấu
nối điều chỉnh

theo thực tế

Hướng Bắc
Giang đi
Bắc Kạn

Kiểu nút
giao

Phạm vi
nút giao Tên Điểm đấu nối

Hiện trạng Đã được thỏa thuận đấu nối

Ghi chú Cơ quan quản lý Địa
phận

Bên
trái

Bên
phải

B.nền
(m)

B.mặt
(m)

Kết cấu
mặt đường

Tại CV số
4904/BGTVT
-KCHT ngày

20/7/2009

Thỏa thuận tại
Văn bản khác

1 Km 145+200 Km 145+200 P Ngã ba Ngoài đô
thị Giao ĐH.84 7 3,5 BTXM x UBND huyện

Chi Lăng

Địa phận
huyện Chi

Lăng

2 Km 153+150 Km 153+150 + Ngã tư

Trong đô
thị

Đường vào Than Muội 5 3,5 BTXM x Đổi tên điểm đấu nối đã
có

UBND huyện
Chi Lăng

3 Km 153+200 Km 152+900 + Ngã tư Giao QL.1 12 11 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế Tổng cục ĐBVN

4 Km 153+350 Km 153+350 P Cửa hàng xăng dầu Số 6 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

5 Km 156+550 Km160+500 P Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào UBND xã Thượng
Cường 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã
Thượng Cường

6 Km160+700 P Cửa hàng xăng dầu công ty Vận tải
Xứ Lạng 30 30 BTXM

Tại CV số
13063/BGTVT-

KCHT ngày
22/12/2020

Bổ sung điểm đấu nối đã cóChủ cửa hàng
xăng dầu

7 Km162+600 Km166+660 T Cửa hàng xăng dầu Gia Lộc 20 20 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

Chủ cửa hàng
xăng dầu

8 Km 159+000 Km163+050 T Ngã ba Giao ĐH.88 5 3,5 Láng nhựa x
Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên điểm
đấu nối

UBND huyện
Chi Lăng

9 Km160-Km165 Trạm dừng nghỉ Chưa xây dựng Giữ nguyên
QĐ số 2753/QĐ-

BGTVT ngày
10/9/2013

Nhà đầu tư

10 Km 166+650 T Cửa hàng xăng dầu Số 16 30 30 BTXM Chủ cửa hàng
xăng dầu

11 Km 164+510 Km167+520 T Ngã ba Đường vào UBND xã Gia Lộc 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Gia
Lộc

12 Km 172+800 Km167+900 + Ngã tư Đường vào xã Tràng Phái, Yên
Phúc 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND huyện
Văn Quan

Địa phận
huyện Văn

Quan
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13 Km173+200 Km177+200 P Cửa hàng xăng dầu Chợ Bãi 30 30 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

14 Km 174+150 Km179+00 T Ngã ba Đường vào UBND xã Bình Phúc
mới 5 5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Bình
Phúc

15 Km179+420 Km179+420 P Ngã ba Đường vào thôn Khôn Boóc 5 3,5 BTXM x UBND xã Bình
Phúc

16 Km 181+080 Km 181+180 P Ngã ba Đường vào thôn Bản Cưởm 5 3,5 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Bình
Phúc

17 Km 182+200 Km 182+2250 P

Trong đô
thị

Giao QL.1B 7,5 5,5 BTN x Tổng cục ĐBVN

18 Km 186+150 Km 185+280 P Ngã ba Đường vào TT thị trấn Bình Gia 8 7,5 BTN x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND huyện
Bình Gia

Địa phận
huyện

Bình Gia

19 Km 186+350 Km 185+500 T Ngã ba Đường vào UBND xã Hoàng Văn
Thụ 4,5 4 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình

theo thực tế
UBND xã Hoàng
Văn Thụ

20 Km186+250 Km186+250 T Cửa hàng xăng dầu Số 29 20 20 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

21 Km 191+100 Km 191+120 P Ngã ba

Ngoài đô
thị

Đường vào UBND xã Quang Trung 6 5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Hoàng
Văn Thụ

22 Km193+635 Km193+635 T Ngã ba Đường dẫn từ Khu du lịch sinh thái,
văn hóa Thác Đăng Mò ra QL.279 28 28 BTXM

CV số
13473/BGTVT-

KCHT ngày
29/11/2017

Bổ sung điểm đấu nối đã
có

UBND huyện
Bình Gia

23 Km194+400 Km194+400 T Ngã ba Đường vào Mông Ân (ĐH.63) 7 6 BTXM x UBND huyện
Bình Gia

24 Km196+500 Km195+500 P Ngã ba Đường vào thôn Khuổi Đắc 4 3 Cấp phối x UBND xã Thiện
Thuật

25 Km201+ 150 Km 203+250 P Ngã ba Đường vào trường THCS 6 5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế Trường THCS

26 Km203+600 Km202+600 P Cửa hàng xăng dầu xã Thiện Thuật 36 29 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

27 Km204+000 Km 202+870 P Ngã ba Đường vảo UBND xã Thiệt Thuật 6 5,5 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Thiệt
Thuật

28 Km205+000 Km 205+180 T Ngã ba Giao ĐT.227 8 7 Láng nhựa x
Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế, đổi tên điểm
đấu nối

Sở GTVT

29 Km213+000 Km 212+420 P Ngã ba ĐH.64 (Khuổi Lào - Yên Lỗ) 14 12 Láng nhựa x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND huyện
Bình Gia

30 Km217+200 Km217+100 T Ngã ba Đường vào xã Thiện Hoà 8 6 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Thiện
Hoà

Ngoài đô
thị

Địa phận
huyện Văn

Quan
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31 Km217+750 Km217+750 P Cửa hàng xăng dầu xã Thiện Hoà 12 10 BTXM

Tại CV số
3061/TCĐBVN-

ATGT ngày
16/6/2015

Đã được phê duyệt tại QĐ
số 1572/QĐ-UBND ngày
31/8/2015

Chủ cửa hàng
xăng dầu

32 Km227+300 Km227+380 T Ngã ba Đường vào thôn Lân Luông 12 11 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Thiện
Hoà

33 Km227+850 Km227+900 P Ngã ba Đường vào thôn Nà Tàn 9 8 BTXM x Điều chỉnh lại Lý trình
theo thực tế

UBND xã Thiện
Hoà

Địa phận
huyện

Bình Gia

Ngoài đô
thị
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